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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 3 – TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vụ 

Hội thẩm nhân dân: Ông Lý Văn Hùng; 

 Bà Nguyễn Thị Rạt.    

Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Như Ý – Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 3 – 

Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh. 

Đại diện viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên tòa: Ông Võ Đông Đức – Kiểm sát viên. 

Ngày 31 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 3, tỉnh Tây 

Ninh tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 794/2024/TLST-

DS ngày 22/10/2024 về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất”. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2025/QĐST-DS ngày 07 tháng 7 

năm 2025, Quyết định hoãn phiên tòa số 33/2025/QĐST-DS ngày 18 tháng 7 năm 

2025 giữa: 

Nguyên đơn: Bà Nguyễn Thị Tuyết M, sinh năm 1977;  

Địa chỉ: A chung cư E, phường P, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Người đại diện theo ủy quyền của bà M: Ông Lâm Quang P, sinh năm 1961; 

Địa chỉ: Số D ấp A, đường K, xã B, thành phố Hồ Chí Minh (văn bản ủy quyền sô 

10837 ngày 12/10/2024). 

Bị đơn: Công ty cổ phần Đ.  

Địa chỉ: T đất số 489, tờ bản đồ số 27,28 ấp Đ, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An. 

(Địa chỉ sau khi sáp nhập: Thửa đất số 489, tờ bản đồ số 27,28 ấp Đ, xã Đ, tỉnh Tây 

Ninh). 

Người đại diện theo pháp luật: bà Lê Thị M1 – Chức vụ: Giám đốc. 

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Lương Gia H, sinh năm 2001; 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Công ty Cổ phần Đ – Thửa đất số 489, Tờ bản đồ 

số 27, 28 ấp Đ, xã Đ, tỉnh Tây Ninh (văn bản ủy quyền ngày 04/12/2024). 

(Ông P, ông H vắng mặt, có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt) 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Mai:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Quang%20Ph%E1%BB%A5c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20D5/11C%20%E1%BA%A5p%2016,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20K%C3%AAnh%20A,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%91%20D5/11C%20%E1%BA%A5p%2016,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20K%C3%AAnh%20A,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Th%E1%BB%ADa
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%201,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%201,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%201,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20ph%C3%A1p%20lu%E1%BA%ADt%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh:%3C/b%3E%20L%C3%AA%20Th%E1%BB%8B%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%E1%BA%A5p%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%201,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ph%E1%BB%A5c
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Huy
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện ngày 08/10/2024, đơn thay đổi bổ sung yêu cầu khởi kiện 

ngày 31/7/2025 nguyên đơn bà Nguyễn Thị Tuyết M do ông Lâm Quang P là người 

đại diện theo ủy quyền trình bày: 

Bà Nguyễn Thị Tuyết M và Công ty Cổ phần Đ (sau đây gọi tắt là “Công ty 

Đ”) có ký Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng QSDĐ khu dân cư cao cấp 

Đ - Villa Eden số: DH29/2019/HĐNT/PV-VE. Theo nội dung các bên thoả thuận 

tại Hợp đồng này, Công ty Đ sẽ chuyển nhượng cho bà M 01 nền đất ở tọa lạc trong 

dự án Khu dân cư C - V, địa chỉ: xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An theo thông tin cụ 

thể như sau: Mã lô: D1-01; Kích thước: rộng 8,6m, dài 16m; diện tích: 137m2. Tổng 

giá trị: 1.600.000.000 đồng. Bà M đã thanh toán cho Công ty Đ tổng cộng số tiền 

1.516.669.000 đồng. 

Tuy nhiên, đến nay đã qua 05 năm Công ty Đ không thực hiện giao nền và sổ 

như cam kết ghi trong Hợp đồng. Bà M đã nhiều lần liên hệ Công ty Đ yêu cầu 

công ty giao nền như cam kết nhưng không được, đã xâm phạm đến quyền và lợi 

ích hợp pháp của bà M. Việc Công ty R bán Dự án và ký hợp đồng chuyển nhượng 

cho bà đối với lô đất khi chưa đủ điều kiện là vi phạm quy định pháp luật. Do đó, 

bà M khởi kiện đề nghị Tòa án nhân dân khu vực 3 – Tây Ninh giải quyết như sau:  

- Tuyên vô hiệu hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng 

đất số DH29/2019/HĐNT/PV-VE ngày 08/3/2019 giữa bà Nguyễn Thị Tuyết M và 

Công ty Đ.  

- Yêu cầu Công ty Đ hoàn trả toàn bộ số tiền đã nhận là 1.516.669.000 đồng 

và phải trả lãi với lãi suất 10%/năm trên tổng số tiền đã đóng đến ngày xét xử sơ 

thẩm (ngày 31/7/2025) tạm tính là 947.866.000 đồng, cụ thể như sau: 

1. Số tiền 1.100.000.000 đồng từ ngày 08/3/2019 đến ngày 31/7/2025: thời 

gian tính lãi là 06 năm 04 tháng 23 ngày là 703.095.000 đồng. 

2. Số tiền 83.334.000 đồng từ ngày 24/05/2019 đến ngày 31/07/2025: Thời 

gian tính lãi là 06 năm 02 tháng 07 ngày là 51.530.000 đồng.  

3. Số tiền 83.334.000 đồng từ ngày 12/07/2019 đến ngày 31/07/2025: Thời 

gian tính lãi là 06 năm 19 ngày là 50.434.000 đồng.   

4. Số tiền 83.333.000 đồng từ ngày 04/09/2019 đến ngày 31/07/2025: Thời 

gian tính lãi là: 05 năm 10 tháng 27 ngày là 49.132.000 đồng. 

5. Số tiền 83.334.000 đồng từ ngày 21/11/2019 đến ngày 31/07/2025: Thời 

gian tính lãi là 05 năm, 08 tháng, 10 ngày là 47.374.000 đồng 

6. Số tiền 83.334.000 đồng từ ngày 08/01/2020 đến ngày 31/07/2025: Thời 

gian tính lãi là: 05 năm 06 tháng 23 là 46.301.000 đồng. 

Tổng cộng số tiền bồi thường thiệt hại mà bị đơn phải trả cho nguyên đơn là 

947.866.000 đồng. 

Bị đơn Công ty cổ phần Đ do ông Lương Gia H là người đại diện theo ủy 

quyền trình bày:  Công ty Đ là chủ đầu tư dự án Khu dân cư Đ ("KDC Đ") tại xã 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20b%C3%A0%20Mai:%3C/b%3E%20L%C3%A2m%20Quang%20Ph%E1%BB%A5c%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201961%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20S%E1%BB%91%20D5/11C%20%E1%BA%A5p%2016,%20%C4%91%C6%B0%E1%BB%9Dng%20K%C3%AAnh%20A,%20x%C3%A3%20B%C3%ACnh%20L%E1%BB%A3i,%20th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%90%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20cao%20c%E1%BA%A5p%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%20-%20Villa%20Eden
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20rao
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%20Ng%C6%B0%E1%BB%9Di%20%C4%91%E1%BA%A1i%20di%E1%BB%87n%20theo%20%E1%BB%A7y%20quy%E1%BB%81n%20c%E1%BB%A7a%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh:%3C/b%3E%20L%C6%B0%C6%A1ng%20Gia%20Huy%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%202001
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%20(KDC%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh)%20t%E1%BA%A1i%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
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Đ, huyện Đ, tỉnh Long An (hiện nay là xã Đ, tỉnh Tây Ninh) theo Quyết định chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư số 1300/QĐ-UBND ngày 

20/04/2018 và tên gọi khu dân cư cao cấp Villa Eden là tên gọi thương mại do 

Công ty đặt để phân biệt với các dự án khác nằm trong khu dân cư Đ. Nhận thấy 

dự án có nhiều tiềm năng nên bà Nguyễn Thị Tuyết M muốn ký hợp đồng nguyên 

tắc đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất với Công ty Đ, mục đích nhằm đảm 

bảo giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Bản chất là hợp đồng 

đặt cọc nhằm đảm bảo chuyển nhượng quyền sử dụng đất (khi dự án đủ điều kiện 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định).  

Vào ngày 08/3/2019, bà Nguyễn Thị Tuyết M và Công ty Đ đã ký kết hợp 

đồng số DH29/2019/HĐNT/PV-PE. Theo nội dung các bên thoả thuận tại Hợp 

đồng này, Công ty Đ sẽ chuyển nhượng cho bà M 01 nền đất ở toạ lạc trong dự án 

Khu dân cư C - V, địa chỉ: xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An theo thông tin cụ thể như 

sau: Mã lô: D1-01; Kích thước: rộng 8,6m, dài 16m; diện tích: 137m2. Tổng giá trị 

là 1.600.000.000 đồng. Bà M đã thanh toán cho Công ty Đ tổng cộng số tiền 

1.516.669.000 đồng. Sau đó thì không tiếp tục đóng tiền theo thỏa thuận nữa. 

Từ thời điểm ký kết đến xuyên suốt quá trình thực hiện hợp đồng, bà M đều 

nắm rõ toàn bộ thông tin về dự án. Hợp đồng được giao kết và thực hiện trên tinh 

thần tự nguyện, thiện chí và hợp tác giữa các bên. 

Ngay sau khi ký kết hợp đồng với bà Nguyễn Thị Tuyết M, công ty Đ đã 

nhanh chóng thực hiện nghĩa vụ của công ty như thực hiện các thủ tục pháp lý liên 

quan đến dự án, nhằm đảm bảo thực hiện đúng thoả thuận giữa các bên (chấp thuận 

chủ trương đầu tư, phê duyệt đồ án quy hoạch 1/500; phê duyệt báo cáo đánh giá 

tác động môi trường, thẩm duyệt thiết kế cơ sở; đền bù giải phóng mặt bằng….). 

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án, công ty gặp phải một số sự kiện bất 

khả kháng, trở ngại khách quan dẫn đến thời gian thực hiện dự án bị kéo dài tiến 

độ, nhưng những điều này không làm cho hợp đồng đặt cọc bị vô hiệu theo trường 

hợp vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, lừa dối hay do đối tượng không 

thể thực hiện được theo trình bày của nguyên đơn. 

Do đó, Công ty Đ không đồng ý yêu cầu vô hiệu hợp đồng của bà Tuyết M, 

không đồng ý hoàn lại số tiền 1.516.669.000 đồng của nguyên đơn.  

Đối với yêu cầu trả tiền lãi phạt 10%/năm trên tổng số tiền bà M đã đóng cho 

Công ty Đ, Công ty không đồng ý bởi những lý do như sau: 

Như đã trình bày, trong quá trình triển khai dự án, Công ty Đ đã  gặp phải các 

sự kiện bất khả kháng như: Dịch bệnh Covid 19; Chính sách rà soát dự án của cơ 

quan nhà nước (trong suốt khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2023, các dự án 

phải tạm ngưng để thực hiện rà soát đối với các dự án bị vướng mắc theo quy định 

của nghị định 30/2015/NĐ-CP theo chủ trương của tỉnh Long An) khiến dự án KDC 

Đ buộc phải tạm ngừng nhiều lần dẫn đến tiến độ triển khai dự án không đạt được 

như kỳ vọng ban đầu của các bên. Các sự kiện bất khả kháng này được quy định tại 

Điều 6 hợp đồng mà các bên đã ký kết và Công ty Đ được miễn trừ trách nhiệm vi 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%20(KDC%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh)%20t%E1%BA%A1i%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20cao%20c%E1%BA%A5p%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%20-%20Villa%20Eden
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20c%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20KDC%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20KDC%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
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phạm hợp đồng trong trường hợp này. Do đó, Công ty Đ thanh toán số tiền lãi 

10%/năm với thời gian của nguyên đơn là không phù hợp.  

Hiện tại chủ trương chính sách đã phần nào được gỡ rối, theo kết luận tại cuộc 

họp ngày 12/10/2023 tại Thông báo số 1429/TB-SKHĐT về việc góp ý hoàn chỉnh 

dự thảo kết luận số 555-KL/TU ngày 17/02/2023 của Ban thường vụ tỉnh uỷ, văn 

bản 4220/UBND-KTTC của UBND tỉnh uỷ về tháo gỡ các dự án còn vướng mắc 

Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ và danh mục các dự án tương tự, theo 

đó, dự án Khu dân cư Đ sẽ sớm được giao đất không qua hình thức đấu giá. Đồng 

thời Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ nộp tài chính vào Ngân sách nhà nước và Công 

ty vẫn đang phối hợp với các sở ban ngành để hoàn thành thủ tục nhận giao đất tách 

sổ theo quy định.  

Từ những phân tích trên Công ty Đ đề nghị tòa án không chấp nhận toàn bộ 

yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. 

Tại phiên tòa, người đại diện theo ủy quyền của nguyên đơn và người đại diện 

theo ủy quyền của bị đơn giữ nguyên ý kiến đã trình bày. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham 

gia phiên tòa có ý kiến:  

Về tố tụng: Từ khi thụ lý vụ án đến thời điểm xét xử vụ án, những người tiến 

hành tố tụng và nguyên đơn đã tuân thủ đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng 

dân sự. Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy 

định của Bộ luật Tố tụng dân sự. 

Về nội dung vụ án: Bản chất nội dung tranh chấp là tranh chấp hợp đồng 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất. Công ty Đ thừa nhận đã nhận số tiền 

1.516.670.000 đồng của bà M như lời bà M trình bày. Đến thời điểm hiện nay vẫn 

chưa hoàn thiện về cơ sở hạ tầng, chưa được giao đất nên Công ty chưa đủ điều 

kiện để chuyển nhượng theo khoản 1 Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản nên hợp 

đồng nguyên tắc đã ký với bà M vô hiệu. Do vậy, căn cứ Điều 131 Bộ luật Dân sự, 

Công ty Đ phải có trách nhiệm trả số tiền 1.516.669.000 đồng cho bà M và tiền lãi 

theo yêu cầu của nguyên đơn là có căn cứ nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Sau khi nghiên cứu các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra công 

khai tại phiên toà, căn cứ vào kết quả tranh tụng tại phiên tòa, ý kiến của Kiểm sát 

viên, Hội đồng xét xử nhận định:  

[1]. Về thủ tục tố tụng:  

[1.1]. Nguyên đơn bà Nguyễn Thị Tuyết M khởi kiện bị đơn Công ty Đ yêu 

cầu vô hiệu hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến 

dự án khu dân cư tại xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An nay là xã Đ, tỉnh Tây Ninh nên 

Hội đồng xét xử xác định quan hệ tranh chấp là “Tranh chấp hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất” thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân khu 

vực 3 – Tỉnh Tây Ninh, theo quy định tại khoản 3 Điều 26 điểm a khoản 1 Điều 35 

và điểm a, c khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng dân sự.  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An%20nay%20l%C3%A0%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
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[1.2]. Sau khi thụ lý vụ án, Tòa án đã thực hiện thủ tục mở phiên họp kiểm tra 

việc giao nộp, tiếp cận, công khai chứng cứ, và hòa giải nhưng không hòa giải được 

nên vụ án được đưa ra xét xử là đúng quy định của pháp luật. 

[2]. Về nội dung vụ án:  

[2.1]. Các đương sự thống nhất: Ngày 08/3/2019, bà Nguyễn Thị Tuyết M và 

Công ty Đ ký kết “Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

Khu dân cư cao cấp Đ – Villa Eden số DH29/2019/HĐNT/PV-VE” để bà M nhận 

chuyển nhượng lô đất 01 nền đất ở toạ lạc trong dự án Khu dân cư C - V, địa chỉ: 

xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An hiện nay là nay là xã Đ, tỉnh Tây Ninh theo thông tin 

cụ thể như sau: Mã lô: D1-01; Kích thước: rộng 8,6m, dài 16m; diện tích: 137m2, 

giá trị: 1.600.000.000 đồng. Bà M đã thanh toán cho Công ty Đ tổng số tiền là 

1.516.669.000 đồng. Các đương sự không yêu cầu Tòa án tiến hành đo đạc và định 

giá phần đất, vì thực tế không xác định được vị trí đất. Đây được xem là các tình 

tiết, sự kiện không cần phải chứng minh do các đương sự đã thừa nhận theo quy 

định tại Điều 92 Bộ luật Tố tụng dân sự nên Hội đồng xét xử ghi nhận. 

[2.2]. Các đương sự không thống nhất bản chất của “Hợp đồng nguyên tắc đặt 

cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu dân cư cao cấp Đ – Villa Eden số 

DH29/2019/HĐNT/PV-VE” là hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hay 

hợp đồng đặt cọc; không thống nhất về lỗi làm cho hợp đồng không thể thực hiện 

được và trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Nguyên đơn cho rằng đây là giao dịch 

chuyển nhượng quyền sử dụng đất, trong khi đó bị đơn xác định đây là giao dịch 

đặt cọc, số tiền bà M nộp nhằm giữ chỗ bảo đảm cho việc giao kết hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất.  

[2.2.1]. Xét nội dung “Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất Khu dân cư cao cấp Đ – Villa Eden số DH29/2019/HĐNT/PV-VE” ngày 

08/3/2019 thấy rằng, mặc dù tên gọi là “Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc...” nhưng nội 

dung thể hiện rõ các điều khoản một giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

và không có điều khoản nào đề cập đến vấn đề “đặt cọc”. Tại phần “Tiến độ thanh 

toán theo hợp đồng” kèm theo hợp đồng nguyên tắc quy định về tiến độ thanh toán 

giá trị đất thì bà M có nghĩa vụ thanh toán giá trị đất tổng cộng 07 đợt. Trong quá 

trình giải quyết vụ án, các đương sự thừa nhận nguyên đơn bà M đã thanh toán cho 

bị đơn Công ty Đ được tổng cộng 05 đợt theo Bảng tiến độ thanh toán. Công ty Đ 

trình bày cho rằng việc bà M thanh toán cho Công ty theo từng đợt (đặt cọc) theo 

phụ lục hợp đồng để công ty sử dụng vào việc hoàn thiện các hạng mục công việc 

tại mục 4.1 của hợp đồng nhằm mục đích giao kết hợp đồng chuyển nhượng với bà 

M. Tuy nhiên, mục 4.1 quy định về trách nhiệm của bên A (Công ty Đ), các công 

việc mà bên chuyển nhượng phải thực hiện trong việc hoàn thiện đối tượng chuyển 

nhượng để giao cho bên nhận chuyển nhượng, trong đó có ghi rõ thời gian bàn giao 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thời gian bàn giao nền nhà cho phía bà M là 

18 tháng và không có thỏa thuận nào khác thể hiện các bên sẽ tiến hành ký kết một 

hợp đồng chuyển nhượng trong tương lai như phía bị đơn trình bày. Do đó, có cơ 

sở xác định “Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng quyền sử dụng đất Khu 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20cao%20c%E1%BA%A5p%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%20-%20Villa%20Eden
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp,%20t%E1%BB%89nh%20T%C3%A2y%20Ninh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
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dân cư cao cấp Đ – Villa Eden số DH29/2019/HĐNT/PV-VE” giữa bà Nguyễn Thị 

Tuyết M và Công ty Đ là giao dịch về  chuyển nhượng quyền sử dụng đất. 

[2.2.2]. Về tính pháp lý của “Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất Khu dân cư cao cấp Đ – Villa Eden số DH29/2019/HĐNT/PV-

VE ngày 05/3/2019” thấy rằng: Theo Văn bản số 63/SXD-NBĐS ngày 06/01/2023 

của Sở Xây dựng tỉnh L có nội dung xác định “Trên địa bàn xã Đ, huyện Đ không 

có dự án mang tên Khu dân cư cao cấp Lexington Garden. Tuy nhiên, tại vị trí trên 

có dự án khu dân cư Đ, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An do Công ty Cổ phần Đ làm 

chủ đầu tư, được UBND tỉnh L chấp thuận chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định 

số 1300/QĐ-UBND ngày 20/4/2018. Hiện tại dự án chưa hoàn thành việc thi công 

hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội nên dự án chưa đủ điều kiện để mở bán 

bất động sản theo quy định tại Điều 9 Luật Kinh doanh bất động sản về điều kiện 

của bất động sản đưa vào kinh doanh và khoản 17 Điều 1 Nghị định 148/2020/NĐ-

CP và các quy định khác có liên quan”. Công ty Đ thừa nhận chuyển nhượng cho 

bà M 01 lô đất nền trong dự án Khu dân cư C - V và tên gọi khu dân cư cao cấp Đ 

- V thuộc dự án khu dân cư Đ mà Công ty Đ đã được phê duyệt chủ trương đầu tư, 

“Villa Eden” là tên gọi do Công ty Đ dùng để phân biệt các khu dân cư thuộc dự 

án khu dân cư Đ. Đến thời điểm hiện nay Công ty Đ vẫn chưa được cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, chưa thực hiện xong thủ tục xây dựng hạ tầng để đưa dự 

án đi vào hoạt động. Do đó, có căn cứ xác định Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất Khu dân cư cao cấp Đ – Villa Eden số 

DH29/2019/HĐNT/PV-VE ngày 08/3/2019 giữa bà Tuyết M và Công ty Đ là chưa 

đủ điều kiện pháp lý nên việc chuyển nhượng này là vi phạm điều cấm của Luật đất 

đai và Điều 8 Luật kinh doanh bất động sản nên cần vô hiệu hợp đồng chuyển 

nhượng trên theo quy định tại Điều 123 Bộ luật Dân sự. Do vậy, yêu cầu khởi kiện 

của nguyên đơn về việc tuyên vô hiệu Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng 

quyền sử dụng đất Khu dân cư cao cấp Đ – Villa Eden số DH29/2019/HĐNT/PV-

VE ngày 08/3/2019 giữa bà L và Công ty Đ là có căn cứ chấp nhận. 

[2.3]. Về yêu cầu giải quyết hậu quả của hợp đồng vô hiệu: Theo quy định tại 

khoản 1 và khoản 4 Điều 131 Bộ luật Dân sự thì khi giao dịch dân sự vô hiệu, các 

bên hoàn trả những gì đã nhận cho nhau, bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường. 

Các bên đều thừa nhận rằng, bà Tuyết M đã thanh toán cho Công ty Đ số tiền là 

1.516.669.000 đồng. Công ty Đ có trách nhiệm hoàn trả cho bà M số tiền này.  

[2.3.1]. Về lỗi làm cho hợp đồng không thể thực hiện được: Công ty Đ là chủ 

đầu tư, nắm rõ các điều kiện pháp lý về việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất 

trong dự án, biết rõ bất động sản chưa đủ điều kiện mở bán theo quy định pháp luật 

nhưng vẫn giao kết “Hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất” với 

bà M. Trong khi đó bà M trình bày biết về dự án do Công ty Đ làm chủ đầu tư và 

liên hệ để nhận chuyển nhượng lô nền thông qua các thông tin được đăng tải công 

khai trên Website của Công ty Đ và chương trình chào bán lô nền được tổ chức tại 

văn phòng của Công ty Đ. Đại diện Công ty Đ cũng thừa nhận Công ty Đ chào bán, 

giới thiệu lô nền cho người mua trên Website và tại văn phòng công ty nơi thực 

hiện dự án. Trong hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất cũng thể 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20S%E1%BB%9F%20X%C3%A2y%20d%E1%BB%B1ng%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh,%20x%C3%A3%20%C4%90%E1%BB%A9c%20L%E1%BA%ADp%20H%E1%BA%A1,%20huy%E1%BB%87n%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%C3%B2a,%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20UBND%20t%E1%BB%89nh%20Long%20An
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20Khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20cao%20c%E1%BA%A5p%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%20-%20Villa%20Eden
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%20-%20Villa%20Eden
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh%20-%20Villa%20Eden
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20khu%20d%C3%A2n%20c%C6%B0%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Li%C3%AAn
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
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hiện Công ty Đ cam kết về tính pháp lý của lô nền. Do đó, việc bà M tin tưởng lô 

nền do Công ty Đ chào bán có đủ các điều kiện pháp lý cần thiết nên mới giao kết 

hợp đồng chuyển nhượng là hoàn toàn có cơ sở. Việc không thực hiện hợp đồng 

làm cho hợp đồng vô hiệu hoàn toàn do lỗi của Công ty Đ, vì vậy Công ty Đ phải 

có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho bà M. 

[2.3.2]. Về việc xác định thiệt hại: Theo hướng dẫn tại Nghị quyết số 

02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/8/2004 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối 

cao thì thiệt hại trong hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất gồm khoản tiền 

chênh lệch giá trị quyền sử dụng đất do các bên thoả thuận với giá trị quyền sử dụng 

đất tại thời điểm xét xử sơ thẩm. Tuy nhiên, trong quá trình giải quyết vụ án và tại 

phiên toà các đương sự xác định hiện tại Công ty Đ chưa được giao đất, chưa xác 

định loại đất và không yêu cầu đo đạc định giá lô nền nên Toà án không thể tiến 

hành trưng cầu cơ quan chuyên môn định giá giá trị quyền sử dụng đất. Các đương 

sự không thống nhất giá trị nên Hội đồng xét xử không có cơ sở xác định giá trị 

thực tế của quyền sử dụng đất trong tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng của các 

đương sự. Tuy nhiên, theo Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng quyền sử 

dụng đất Khu dân cư cao cấp Đ – Villa Eden số DH29/2019/HĐNT/PV-VE ngày 

08/3/2019, các bên thoả thuận hình thức và mức bồi thường các bên thoả thuận mức 

bồi thường, mức tiền phạt theo mức lãi suất 12%/năm. Mặc dù, các thoả thuận này 

vô hiệu cùng hợp đồng nhưng về ý chí thì các bên cũng thống nhất lấy tiền lãi làm 

mức bồi thường thiệt hại, tại phiên hòa giải bà M yêu cầu tính lãi theo mức lãi suất 

10%/năm tính từ ngày 08/3/2019 đến ngày xét xử sơ thẩm 31/7/2025 là phù hợp, 

có lợi cho nguyên đơn nên cần chấp nhận.  

[3]. Quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 3 – Tây Ninh, tỉnh Tây 

Ninh là có căn cứ, phù hợp quy định pháp luật. 

[4]. Về án phí: Nguyên đơn không phải chịu án phí; Bị đơn phải chịu án phí 

sơ thẩm theo quy định. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ các Điều 26, Điều 35, Điều 39, Điều 91, Điều 92, Điều 147, Điều 227, 

Điều 228 và Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự;  

Căn cứ vào các Điều 123, Điều 131, Điều 244, Điều 280, Điều 404, Điều 407, 

Điều 357, Điều 468 Bộ luật Dân sự;  

Căn cứ các Điều 45 và Điều 260 Luật Đất đai năm 2024;  

Căn cứ Điều 8 Luật Kinh doanh bất động sản; 

Căn cứ Khoản 1 Điều 24, khoản 2 Điều 26 Nghị quyết số 326/2016/QH14 

ngày 30/12/2016 của Ủy Ban thường vụ Quốc hội Khóa 14 quy định về quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án, 

Tuyên xử: 

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai
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1. Chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn bà Nguyễn Thị Tuyết M đối 

với bị đơn Công ty Cổ phần Đ về việc “Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất”.   

1.1. Tuyên bố vô hiệu “Hợp đồng nguyên tắc đặt cọc chuyển nhượng quyền 

sử dụng đất Khu dân cư cao cấp Đ – Villa Eden số DH29/2019/HĐNT/PV-VE ngày 

08/3/2019” giữa Nguyễn Thị Tuyết M và Công ty cổ phần Đ. 

1.2. Buộc Công ty Cổ phần Đ có nghĩa vụ trả cho bà Nguyễn Thị Tuyết M số 

tiền gốc là 1.516.669.000 đồng và bồi thường thiệt hại số tiền là 947.866.000 đồng. 

Tổng số tiền là 2.464.535.000 đồng (hai tỷ bốn trăm sáu mươi bốn triệu năm trăm 

ba mươi lăm nghìn đồng). 

2. Về nghĩa vụ do chậm thi hành án: Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật 

hoặc kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các 

khoản tiền phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên 

phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo 

mức lãi suất quy định tại Điều 357, Điều 468 của Bộ luật Dân sự, trừ trường hợp 

pháp luật có quy định khác. 

3. Về án phí dân sự sơ thẩm:  

3.1. Buộc Công ty Cổ phần Đ phải nộp tiền án phí dân sự sơ thẩm là 300.000 

đồng (ba trăm nghìn đồng) và 81.290.700 đồng (tám mươi mốt triệu hai trăm chín 

mươi nghìn bảy trăm đồng). 

3.2. Bà Nguyễn Thị Tuyết M không phải chịu án phí dân sự sơ thẩm. H1 lại 

cho bà M tiền tạm ứng án phí đã nộp là 34.750.000 đồng theo biên lai thu số 

0006035 ngày 16/10/2024 và 300.000 đồng theo biên lai thu số 0006037 ngày 

16/10/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. 

4. Về quyền kháng cáo: Các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp 

lệ. 

5. Về quyền yêu cầu thi hành án: Trong trường hợp bản án được thi hành theo 

quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, 

người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi 

hành án, tự nguyện thi hành hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các 

Điều 6,7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện 

theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.  

        Nơi nhận: 

- TAND tỉnh Tây Ninh; 

- VKSND khu vực 3 – Tây Ninh; 

- Thi hành án Dân sự tỉnh Tây Ninh;                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hồ sơ, án văn. 

  

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

  

  

Đã ký  

Nguyễn Thị Vụ 
  

https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20%C4%90%E1%BB%A9c%20H%E1%BA%A1nh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20c%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20C%C3%B4ng%20ty%20C%E1%BB%95%20ph%E1%BA%A7n%20%C4%91%E1%BA%A7u%20t%C6%B0%20v%C3%A0%20kinh%20doanh%20nh%C3%A0%20Ph%C3%BAc%20Vinh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3Enguy%C3%AAn%20%C4%91%C6%A1n:%3C/b%3E%20Nguy%E1%BB%85n%20Th%E1%BB%8B%20Tuy%E1%BA%BFt%20Mai%3C/br%3E%3Cb%3EN%C4%83m%20sinh:%3C/b%3E%201977%3C/br%3E%3Cb%3E%C4%90%E1%BB%8Ba%20ch%E1%BB%89:%3C/b%3E%20A3.21.10%20chung%20c%C6%B0%20Era%20Town%20khu%20ph%E1%BB%91%202,%20ph%C6%B0%E1%BB%9Dng%20Ph%C3%BA%20M%E1%BB%B9,%20Th%C3%A0nh%20ph%E1%BB%91%20H%E1%BB%93%20Ch%C3%AD%20Minh
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Ho%C3%A0n
https://trolyao.toaan.gov.vn/l%20link/o%20%3Cb%3EH%E1%BB%8D%20v%C3%A0%20T%C3%AAn:%3C/b%3E%20Mai


9 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



10 
 

  

     

  

                                                                   
  
                                                                                                              

                                                                                                                                                                     

  

  

  

  

  

                                                                
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 


